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Môn: TOÁN, Lớp 12

	ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


	
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. Lớp:.....................
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <12>. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng .


Câu 2. Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 4. Cho hàm số có báng biến thiên như sau:
[image: ]
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

[bookmark: c17q]Câu 5. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương ándưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
[image: A graph of a function

Description automatically generated]

A. .

B. .

C. .

D. .



Câu 6. Một vật chuyển động theo quy luật  với  là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và  là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. 289 .

B. 105 .

C. 111 .

D. 487 .



Câu 7: Cho  và  là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. .

B. .

C. .

D. .



Câu 8: Trong không gian , cho điểm . Tọa độ trung điểm của  là:

A. 

B. .

C. .

D. .





Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho vecto  và điểm . Tọa độ điểm  thỏa mãn là:

A. .

B. .

C. .

D. .




Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ  cho hai điểm, ,. Tính độ dài .

A. .

B. .

C. .

D. .
Câu 11: Cho mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau:




Nhóm				
Tần số	3	7	2	9
 Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là:

A. .

B. .

C. .

D. .
Câu 12: Khảo sát thời gian làm bài tập trong ngày của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:





 Thời gian (phút) 	 	  	 	 	  
 Số học sinh 	 5 	 9 	 12 	 10 	 6 
Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là:

A. .

B. .

C. .
D. [60; 80).
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

[bookmark: _Hlk186275246]Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Khi đó:

a) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm .

[bookmark: MTBlankEqn]b) Hệ số  dương.


c) Trên đoạn , hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .

d) Số điểm cực trị của hàm số  là 2.


[bookmark: _Hlk186275202]Câu 2. Cho hàm số  với  có đồ thị là hình bên dưới
[image: ]

[bookmark: _Hlk186275360]a) Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là .

b) Tập xác định của hàm số là .

c) Đồ thị hàm số đối xứng qua điểm .

d) Đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận đứng.


Câu 3. Cho hình hộp chữ nhật  có . Bằng cách thiết lập hệ toạ độ như hình vẽ, hãy xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
[image: ]

a) .

b) .

c) .

d) .
Câu 4. Thầy Tuấn thống kê lại điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp 11A và 11B ở bảng sau:
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Khoảng biến thiên của điểm trung bình học sinh lớp 11A là: .
b) Từ mẫu số liệu của lớp 11B cho thấy có 8 học sinh đạt điểm trung bình dưới 8.

c) Xét mẫu số liệu của lớp 11B ta có trung vị thuộc nhóm .

[bookmark: _Hlk186403469]d) Xét mẫu số liệu của lớp 11A ta có độ lệch chuẩn nhỏ hơn .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <6>.


Câu 1.Cho hàm số  xác định liên tục trên  có bảng biến thiên như hình vẽ
[image: ]

Hàm số có bao nhiêu khoảng đồng biến?
<Key=3>




Câu 2. Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số . Tính giá trị của biểu thức .
<Key=-3>
Câu 3. Ông A là chủ một gánh hát lưu động. Nhân dịp tết Nguyên Đán 2025 sắp tới ông có dự định đi lưu diễn phục vụ bà con nên ông xem lại các cuốn sổ ghi chép của mình các năm trước và thấy được rằng: Nếu ông bán mỗi vé với giá 50 nghìn đồng thì mỗi ngày ông bán được 200 vé. Nhưng nếu ông giảm đi 2 nghìn đồng mỗi lần thì mỗi ngày ông bán thêm được 50 vé, nếu bán tăng lên 2 nghìn đồng mỗi lần thì mỗi ngày ông bán giảm đi 50 vé. Biết rằng mỗi khách đi xem ông có thêm 2 nghìn đồng lợi nhuận từ các khoản dịch vụ khác. Hãy giúp ông A xác định xem cần bán mỗi vé bao nhiêu nghìn đồng để lợi nhuận là lớn nhất.
<Key=28>








Câu 4. Cho tứ diện  đều cạnh   là điểm trên cạnh  sao cho  Biết  ( là phân số tối giản). Tính giá trị biểu thức 
<Key=-1>.











Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là ), một cabin cáp treo xuất phát từ điểm  và chuyển động đều theo đường cáp thẳng đến vị trí  cách điểm  một khoảng . Biết đường đi của cabin cùng phương với vectơ  và sau  phút kể từ khi xuất phát thì cabin đi đến vị trí  có hoành độ  Hỏi thời gian di chuyển của cabin trên quãng đường  là bao nhiêu giây?
<Key=1320>
Câu 6. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên






Cự li (m)					
Tần số	14	45	23	12	6

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
<Key=0,28>

oleObject3.bin

image49.wmf
(

)

1;2;3

-

A


oleObject47.bin

image50.wmf
M


oleObject48.bin

image51.wmf
=

AMu

uuuurr


oleObject49.bin

image52.wmf
(2;0;0)

-

M


oleObject50.bin

image53.wmf
(2;0;0)

M


oleObject51.bin

image4.wmf
(

)

1;1

-


image54.wmf
(2;2;3)

--

M


oleObject52.bin

image55.wmf
(3;2;3)

--

B


oleObject53.bin

image56.wmf
Oxyz


oleObject54.bin

image57.wmf
(

)

1;2;1

-

A


oleObject55.bin

image58.wmf
(

)

2;0;3

B


oleObject56.bin

oleObject4.bin

image59.wmf
AB


oleObject57.bin

image60.wmf
21


oleObject58.bin

image61.wmf
17


oleObject59.bin

image62.wmf
17


oleObject60.bin

image63.wmf
21


oleObject61.bin

image5.wmf
(

)

;2

-¥-


image64.wmf
[

)

5;15


oleObject62.bin

image65.wmf
[

)

15;25


oleObject63.bin

image66.wmf
[

)

25;35


oleObject64.bin

image67.wmf
[

)

35;45


oleObject65.bin

image68.wmf
60


oleObject66.bin

oleObject5.bin

image69.wmf
50


oleObject67.bin

image70.wmf
40


oleObject68.bin

image71.wmf
70


oleObject69.bin

image72.wmf
[0;20)


oleObject70.bin

image73.wmf
[20;40)


oleObject71.bin

image6.wmf
(

)

fx


image74.wmf
[40;60)


oleObject72.bin

image75.wmf
[60;80)


oleObject73.bin

image76.wmf
[80;100)


oleObject74.bin

image77.wmf
[0;20)


oleObject75.bin

image78.wmf
[20;40)


oleObject76.bin

oleObject6.bin

image79.wmf
[40;60)


oleObject77.bin

image80.wmf
(

)

32

==+++

yfxaxbxcxd


oleObject78.bin

image81.png
2
] - o+
@) / \2/
.




image82.wmf
2

=

x


oleObject79.bin

image83.wmf
a


oleObject80.bin

image84.wmf
[

]

1;3

-


image7.wmf
(

)

(

)

(

)

2

12,

¢

=--"Î

fxxxxx

¡


oleObject81.bin

image85.wmf
2

-


oleObject82.bin

image86.wmf
(

)

=

yfx


oleObject83.bin

image87.wmf
(

)

+

=

+

axb

fx

cxd


oleObject84.bin

image88.wmf
,,

Î

abc

¡


oleObject85.bin

image89.png
=





oleObject7.bin

image90.wmf
1

=-

y


oleObject86.bin

image91.wmf
{

}

\1

-

¡


oleObject87.bin

image92.wmf
(

)

1;1

-

I


oleObject88.bin

image93.wmf
(

)

1

3

=

-

y

fx


oleObject89.bin

image94.wmf
¢¢¢¢

×

ABCDABCD


oleObject90.bin

image8.wmf
5


image95.wmf
4,3,2

¢

===

AAABAD


oleObject91.bin

image96.png




image97.wmf
(0;0;4)

¢

A


oleObject92.bin

image98.wmf
9

¢

×=

ABAB

uuuuruuur


oleObject93.bin

image99.wmf
9

¢

=

AC

uuuur


oleObject94.bin

image100.wmf
(

)

9

co

1

s

3

;

2

¢

=

BDAC

uuuruuuur


oleObject8.bin

oleObject95.bin

image101.png
Piém trung binh

[5:6) [6:7) [7:8) [8;9) [9; 10)
Lép
11A 1 0 11 22 6
11B 0 6 8 14 12





image102.wmf
5


oleObject96.bin

image103.wmf
[

)

7;8


oleObject97.bin

image104.wmf
0,8


oleObject98.bin

image105.wmf
(

)

=

yfx


image9.wmf
2


oleObject99.bin

image106.wmf
¡


oleObject100.bin

image107.png




image108.wmf
(

)

1

3

=

+

y

fx


oleObject101.bin

image109.wmf
M


oleObject102.bin

image110.wmf
m


oleObject103.bin

oleObject9.bin

image111.wmf
2

2

yxx

=-


oleObject104.bin

image112.wmf
3

mM

-


oleObject105.bin

image113.wmf
ABCD


oleObject106.bin

image114.wmf
3,

a


oleObject107.bin

image115.wmf
E


oleObject108.bin

image10.wmf
1


image116.wmf
CD


oleObject109.bin

image117.wmf
2.

=

EDCE


oleObject110.bin

image118.wmf
2

.

=

m

ADBEa

n

uuuruuur


oleObject111.bin

image119.wmf
m

n


oleObject112.bin

image120.wmf
35.

=-

Tmn


oleObject113.bin

oleObject10.bin

image121.wmf
Oxyz


oleObject114.bin

image122.wmf
1 m


oleObject115.bin

image123.wmf
(

)

7;15;8

-

A


oleObject116.bin

image124.wmf
B


oleObject117.bin

image125.wmf
A


oleObject118.bin

image11.wmf
3


image126.wmf
5984 m


oleObject119.bin

image127.wmf
(

)

3;0;4

-

u

r


oleObject120.bin

image128.wmf
10


oleObject121.bin

image129.wmf
M


oleObject122.bin

image130.wmf
1639.

=

M

x


oleObject123.bin

oleObject11.bin

image131.wmf
AB


oleObject124.bin

image132.wmf
[

)

19;19,5


oleObject125.bin

image133.wmf
[

)

19,5;20


oleObject126.bin

image134.wmf
[

)

20;20,5


oleObject127.bin

image135.wmf
[

)

20,5;21


oleObject128.bin

image12.wmf
32

3

=+

yxx


image136.wmf
[

)

21;21,5


oleObject129.bin

oleObject12.bin

image13.wmf
[

]

4;1

--


oleObject13.bin

image14.wmf
16

-


oleObject14.bin

image15.wmf
0


oleObject15.bin

image16.wmf
4


oleObject16.bin

image17.wmf
4

-


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

=

yfx


oleObject18.bin

image19.png




image20.wmf
,,,

ABCD


oleObject19.bin

image21.png




image22.wmf
3

31

=-+

yxx


oleObject20.bin

image23.wmf
3

31

=-++

yxx


oleObject21.bin

image1.wmf
42

2

=-

yxx


image24.wmf
2

3

1

=-+

yxx


oleObject22.bin

image25.wmf
3

2

1

=-+-

yxx


oleObject23.bin

image26.wmf
32

22493

=-++-

sttt


oleObject24.bin

image27.wmf
t


oleObject25.bin

image28.wmf
s


oleObject26.bin

oleObject1.bin

image29.wmf
(

)

/

ms


oleObject27.bin

image30.wmf
(

)

/

ms


oleObject28.bin

image31.wmf
(

)

/

ms


oleObject29.bin

image32.wmf
(

)

/

ms


oleObject30.bin

image33.wmf
a

r


oleObject31.bin

image2.wmf
(

)

;2

-¥-


image34.wmf
b

r


oleObject32.bin

image35.wmf
0

r


oleObject33.bin

image36.wmf
..

=

abab

rrrr


oleObject34.bin

image37.wmf
.0

=

ab

rr


oleObject35.bin

image38.wmf
.1

=-

ab

rr


oleObject36.bin

oleObject2.bin

image39.wmf
..

=-

abab

rrrr


oleObject37.bin

image40.wmf
Oxyz


oleObject38.bin

image41.wmf
(

)

(

)

2;0;3,2;2;1

--

AB


oleObject39.bin

image42.wmf
AB


oleObject40.bin

image43.wmf
(

)

0;1;1

-


oleObject41.bin

image3.wmf
(

)

1;1

-


image44.wmf
(

)

0;2;2

-


oleObject42.bin

image45.wmf
(

)

2;1;2

-


oleObject43.bin

image46.wmf
(

)

4;2;4

-


oleObject44.bin

image47.wmf
Oxyz


oleObject45.bin

image48.wmf
(

)

3;2;3

=--

u

r


oleObject46.bin

